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Môn bắt buộc: Toán, Văn, Anh, Lịch Sử, GD Quốc phòng, GD thể chất, GD địa phương, Hoạt động trải nghiệm

STT Lớp Mã số Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn
Chuyên đề học 

tập

1 10A2 10A2.01 ĐOÀN HÀ DUY ANH 1/25/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

2 10A2 10A2.02 LÊ NHẬT ANH 12/28/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

3 10A2 10A2.03 NGUYỄN ĐÀO TRÂM ANH 8/16/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

4 10A2 10A2.04 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 5/10/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

5 10A2 10A2.05 PHẠM THỊ HỒNG ÁNH 7/23/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

6 10A2 10A2.06 NGUYỄN CAO KỲ ÂN 5/28/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

7 10A2 10A2.07 VÕ HOÀNG ẤN 1/9/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

8 10A2 10A2.08 HUỲNH NGUYỄN MINH DUY 10/12/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

9 10A2 10A2.09 TRẦN THÁI DƯƠNG 9/2/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

10 10A2 10A2.10 NGUYỄN ĐĂNG 1/21/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

11 10A2 10A2.11 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 3/26/2007 Lí, Hóa, Tin học, Mĩ thuật Toán, Lí, Hóa

12 10A2 10A2.12 MẠC NGUYỄN TRÍ ĐỨC 2/20/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

13 10A2 10A2.13 ĐOÀN LÊ GIA HÂN 3/23/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

14 10A2 10A2.14 TÔN THẤT HIỆP 11/6/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

15 10A2 10A2.15 LÊ PHÚC HIẾU 7/15/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

16 10A2 10A2.16 LÊ ĐỨC HUY 12/28/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

17 10A2 10A2.17 NGUYỄN TUẤN KHANG 1/21/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

18 10A2 10A2.18 TRẦN NGUYỄN BẢO KHANG 1/19/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa



STT Lớp Mã số Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn
Chuyên đề học 

tập

19 10A2 10A2.19 NGUYỄN ÁI KHANH 3/18/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

20 10A2 10A2.20 NGUYỄN SĨ HOÀNG KHOA 1/3/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

21 10A2 10A2.21 NGUYỄN NHẬT KHÔI 8/10/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

22 10A2 10A2.22 NGUYỄN TRƯƠNG ĐĂNG KHÔI 7/31/2007
Lí, Mĩ thuật, Tin học, Giáo 

dục kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

23 10A2 10A2.23 ĐỖ NGỌC DIỆU LINH 5/27/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

24 10A2 10A2.24 TRẦN NGUYỄN TRÚC LINH 1/28/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

25 10A2 10A2.25 NGUYỄN NHẬT LONG 4/25/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

26 10A2 10A2.26 LÊ MINH 10/27/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

27 10A2 10A2.27 TẠ QUANG MINH 6/2/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

28 10A2 10A2.28 TRẦN HOÀI NAM 6/6/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

29 10A2 10A2.29 PHAN NGỌC BÍCH NGÂN 7/19/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

30 10A2 10A2.30 PHẠM MINH BẢO NGỌC 10/12/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

31 10A2 10A2.31 NGUYỄN HỮU KHÔI NGUYÊN 11/29/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

32 10A2 10A2.32 PHẠM HOÀNG PHÚC 1/20/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

33 10A2 10A2.33 NGUYỄN ĐẠO MINH QUÂN 3/30/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

34 10A2 10A2.34 LÝ HỮU SÁNG 7/23/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

35 10A2 10A2.35 TẤT THÁI THANH TÂM 2/12/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

36 10A2 10A2.36 HOÀNG BÁ THÀNH 5/31/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

37 10A2 10A2.37 NGUYỄN KHẮC THUẬN 11/9/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa



STT Lớp Mã số Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn
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38 10A2 10A2.38 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 5/10/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

39 10A2 10A2.39 NGUYỄN NGỌC NHÃ THY 8/15/2007
Lí, Mĩ thuật, Tin học, Giáo 

dục kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

40 10A2 10A2.40 LÊ NGỌC THANH TOÀN 12/16/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

41 10A2 10A2.41 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 5/7/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

42 10A2 10A2.42 VƯƠNG PHẠM THANH TRÚC 6/16/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

43 10A2 10A2.43 LÊ ĐỨC VINH 1/23/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

44 10A2 10A2.44 HUỲNH ĐỨC VĨNH 12/20/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa

45 10A2 10A2.45 NGUYỄN TRƯƠNG THẢO VY 2/5/2007
Lí, Hóa, Tin học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật
Toán, Lí, Hóa


